
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

(bao gồm ngành đúng, phù hợp của vị trí tuyển dụng)

Quy 

định

Đã 

sử dụng

Chưa

sử dụng

Chuyên 

viên 

chính và 

tương 

đương

Chuyên 

viên và 

tương 

đương

Cán sự 

và 

tương 

đương

Tổng 

cộng

Chi 

tiết
Tên Mã số Đại học

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 18 19

Văn phòng - 

Thông kê
1 CV 01.003

Đại học Hành chính công, Lưu trữ - Quản trị văn 

phòng, Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, 

Luật, Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ học, các ngành Công 

nghệ thông tin, Kinh tế kế hoạch, thống kê, Quản lý 

kinh tế, các ngành Hành chính, xây dựng Đảng - Chính 

quyền nhà nước, Quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn 

giáo.

Văn phòng, thống kê, cải

cách hành chính, thi đua,

khen thưởng, kỷ luật theo

quy định của pháp luật

Tài chính - Kế 

toán
1 CV 01.003

Đại học Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán,

Kế toán, Tài chính - ngân hàng, Tài chính Nhà nước, 

các ngành tài chính, kế toán

Xây dựng dự toán thu, chi 

ngân sách cấp xã trình Hội 

đồng nhân dân cấp xã phê 

duyệt; tổ chức thực hiện dự 

toán thu, chi ngân sách và 

các biện pháp khai thác 

nguồn thu trên địa bàn;

Tư pháp - Hộ tịch 1 CV 01.003 Đại lọc Luật

hộ tịch, công chứng, chứng 

thực tại bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Ủy ban 

nhân dân cấp xã

Văn phòng - 

Thông kê
1 CV 01.003

Đại học Hành chính công, Lưu trữ - Quản trị văn 

phòng, Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, 

Luật, Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ học, các ngành Công 

nghệ thông tin, Kinh tế kế hoạch, thống kê, Quản lý 

kinh tế, các ngành Hành chính, xây dựng Đảng - Chính 

quyền nhà nước, Quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn 

giáo.

Văn phòng, thống kê, cải

cách hành chính, thi đua,

khen thưởng, kỷ luật theo

quy định của pháp luật

2
UBND 

THỊ TRẤN THANH BÌNH

20 1 3

4

1 UBND XÃ BÌNH THÀNH 25 21 4

24 20 4

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, 

CÔNG CHỨC THEO 

QUY ĐỊNH

20

VỊ TRÍ TUYỂN 

DỤNG

CHỈ TIÊU 

TUYỂN 

DỤNG

TÊN, MÃ SỐ 

NGẠCH 

TUYỂN 

DỤNG

Ghi 

chú

HIỆN TRẠNG CƠ CẤU 

NGẠCH

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THANH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MÔ TẢ VIỆC LÀM

(nhiệm vụ chính)

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ

(kèm theo Thông báo số:      /TB-UBND ngày    /5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình)

SỐ

TT



TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

(bao gồm ngành đúng, phù hợp của vị trí tuyển dụng)

Quy 

định

Đã 

sử dụng

Chưa

sử dụng

Chuyên 

viên 

chính và 

tương 

đương

Chuyên 

viên và 

tương 

đương

Cán sự 

và 

tương 

đương

Tổng 

cộng

Chi 

tiết
Tên Mã số Đại học

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, 

CÔNG CHỨC THEO 

QUY ĐỊNH

VỊ TRÍ TUYỂN 

DỤNG

CHỈ TIÊU 

TUYỂN 

DỤNG

TÊN, MÃ SỐ 

NGẠCH 

TUYỂN 

DỤNG

Ghi 

chú

HIỆN TRẠNG CƠ CẤU 

NGẠCH

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
MÔ TẢ VIỆC LÀM

(nhiệm vụ chính)

SỐ

TT

Tài chính - Kế 

toán
1 CV 01.003

Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán,

Kế toán, Tài chính - ngân hàng, Tài chính Nhà nước, 

các ngành tài chính, kế toán

Xây dựng dự toán thu, chi 

ngân sách cấp xã trình Hội 

đồng nhân dân cấp xã phê 

duyệt; tổ chức thực hiện dự 

toán thu, chi ngân sách và 

các biện pháp khai thác 

nguồn thu trên địa bàn;

Địa chính - xây 

dựng - đô thị và 

môi trường

2 CV 01.003

Địa chính, Quản lý đất đai, Khoa học đất, Xây dựng, 

Kiến trúc và Quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý

xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Quản lý đô thị, Kỹ 

thuật đô thị, Kỹ thuật công trình giao thông, Quản lý 

công trình giao thông, cầu đường, các ngành xây dựng,

Trắc địa bản đồ, Địa chất công trình, Công nghệ sinh 

học, Môi trường, Quản lý môi trường, Kỹ thuật môi 

trường, Khoa học môi trường; ngành nông nghiệp;

ngành chăn nuôi và thú y.

Đất đai, địa giới hành 

chính, tài nguyên, môi 

trường, xây dựng, đô thị, 

giao thông, nông nghiệp và 

xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn theo quy định 

của pháp luật

3 UBND XÃ TÂN THẠNH 26 21 5 21
Văn phòng - 

Thông kê
1 1 CV 01.003

Đại học Hành chính công, Lưu trữ - Quản trị văn 

phòng, Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, 

Luật, Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ học, các ngành Công 

nghệ thông tin, Kinh tế kế hoạch, thống kê, Quản lý 

kinh tế, các ngành Hành chính, xây dựng Đảng - Chính 

quyền nhà nước, Quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn 

giáo.

Văn phòng, thống kê, cải

cách hành chính, thi đua,

khen thưởng, kỷ luật theo

quy định của pháp luật

4 UBND XÃ AN PHONG 25 22 3 22
Văn phòng - 

Thông kê
1 1 CV 01.003

Đại học Hành chính công, Lưu trữ - Quản trị văn 

phòng, Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, 

Luật, Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ học, các ngành Công 

nghệ thông tin, Kinh tế kế hoạch, thống kê, Quản lý 

kinh tế, các ngành Hành chính, xây dựng Đảng - Chính 

quyền nhà nước, Quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn 

giáo.

Văn phòng, thống kê, cải

cách hành chính, thi đua,

khen thưởng, kỷ luật theo

quy định của pháp luật

2
UBND 

THỊ TRẤN THANH BÌNH
424 20 4 20



TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

(bao gồm ngành đúng, phù hợp của vị trí tuyển dụng)

Quy 

định

Đã 

sử dụng

Chưa

sử dụng

Chuyên 

viên 

chính và 

tương 

đương

Chuyên 

viên và 

tương 

đương

Cán sự 

và 

tương 

đương

Tổng 

cộng

Chi 

tiết
Tên Mã số Đại học

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, 

CÔNG CHỨC THEO 

QUY ĐỊNH

VỊ TRÍ TUYỂN 

DỤNG

CHỈ TIÊU 

TUYỂN 

DỤNG

TÊN, MÃ SỐ 

NGẠCH 

TUYỂN 

DỤNG

Ghi 

chú

HIỆN TRẠNG CƠ CẤU 

NGẠCH

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
MÔ TẢ VIỆC LÀM

(nhiệm vụ chính)

SỐ

TT

5 UBND XÃ TÂN HÒA 20 19 1 19

Địa chính - Nông 

nghiệp - Xây  

dựng và Môi 

trường

1 1 CV 01.003

Địa chính, Quản lý đất đai, Khoa học đất, Xây dựng, 

Kiến trúc và Quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý

xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Quản lý đô thị, Kỹ 

thuật đô thị, Kỹ thuật công trình giao thông, Quản lý 

công trình giao thông, cầu đường, các ngành xây dựng,

Trắc địa bản đồ, Địa chất công trình, Công nghệ sinh 

học, Môi trường, Quản lý môi trường, Kỹ thuật môi 

trường, Khoa học môi trường; ngành nông nghiệp;

ngành chăn nuôi và thú y.

Đất đai, địa giới hành 

chính, tài nguyên, môi 

trường, xây dựng, đô thị, 

giao thông, nông nghiệp và 

xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn theo quy định 

của pháp luật

6 UBND XÃ TÂN HUỀ 22 21 1 21
Tài chính - Kế 

toán
1 1 CV 01.003

Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán,

Kế toán, Tài chính - ngân hàng, Tài chính Nhà nước, 

các ngành tài chính, kế toán

Xây dựng dự toán thu, chi 

ngân sách cấp xã trình Hội 

đồng nhân dân cấp xã phê 

duyệt; tổ chức thực hiện dự 

toán thu, chi ngân sách và 

các biện pháp khai thác 

nguồn thu trên địa bàn;

Địa chính - Nông 

nghiệp - Xây  

dựng và Môi 

trường

1 CV 01.003

Địa chính, Quản lý đất đai, Khoa học đất, Xây dựng, 

Kiến trúc và Quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý

xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Quản lý đô thị, Kỹ 

thuật đô thị, Kỹ thuật công trình giao thông, Quản lý 

công trình giao thông, cầu đường, các ngành xây dựng,

Trắc địa bản đồ, Địa chất công trình, Công nghệ sinh 

học, Môi trường, Quản lý môi trường, Kỹ thuật môi 

trường, Khoa học môi trường; ngành nông nghiệp;

ngành chăn nuôi và thú y.

Đất đai, địa giới hành 

chính, tài nguyên, môi 

trường, xây dựng, đô thị, 

giao thông, nông nghiệp và 

xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn theo quy định 

của pháp luật

218UBND XÃ BÌNH TẤN 20 18 27



TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

(bao gồm ngành đúng, phù hợp của vị trí tuyển dụng)

Quy 

định

Đã 

sử dụng

Chưa

sử dụng

Chuyên 

viên 

chính và 

tương 

đương

Chuyên 

viên và 

tương 

đương

Cán sự 

và 

tương 

đương

Tổng 

cộng

Chi 

tiết
Tên Mã số Đại học

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, 

CÔNG CHỨC THEO 

QUY ĐỊNH

VỊ TRÍ TUYỂN 

DỤNG

CHỈ TIÊU 

TUYỂN 

DỤNG

TÊN, MÃ SỐ 

NGẠCH 

TUYỂN 

DỤNG

Ghi 

chú

HIỆN TRẠNG CƠ CẤU 

NGẠCH

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
MÔ TẢ VIỆC LÀM

(nhiệm vụ chính)

SỐ

TT

Văn hóa -

Xã hội
1 CV 01.003

Quản lý văn hóa, Thông tin tuyên truyền, Văn hóa,

Thông tin học, Báo chí - tuyên truyền, Quản lý văn

hóa - tư tưởng, Phát thanh - truyền hình, Luật,

Tuyên giáo, Lịch sử, Việt Nam học, Ngữ văn, Xã

hội học, Công tác xã hội, Quản lý xã hội, Âm

nhạc, Quản lý nghệ thuật, Quản lý du lịch, Kinh

doanh du lịch và Thương mại du lịch, các ngành

Thể dục, thể thao, điện tử - viễn thông và các

ngành công nghệ thông tin, Nhân học, Lao động -

xã hội, Kinh tế lao động, Lao động - tiền lương.

Lao động, thương binh,

xã hội, y tế, giáo dục.

Nhiệm vụ khác theo sự

phân công của Thủ

trưởng cơ quan.

162 142 20 0 141 1 0 13 13 0 0 0 0

218UBND XÃ BÌNH TẤN 20 18 2

TỔNG CỘNG

7
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